
Đvt: triệu đồng

Vốn hỗ trợ 

từ NS cấp 

trên

Nguồn NS xã

Vốn hỗ trợ 

từ NS cấp 

trên

Nguồn NS 

xã

Vốn hỗ trợ từ 

NS cấp trên
Nguồn NS xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG 56,879.466 44,508.479 30,858.479 13,650.000 0 0 0 44,508.479 30,858.479 13,650.000

I Dự án chuyển tiếp 9,839.466 1,358.958 0.000 1,358.958 0 0 0 1,358.958 0.000 1,358.958

1

Hạ tầng khu dân cư mới

chợ Lại, xã Thanh thủy,

huyện Thanh Hà

QĐ 530/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2020

8,930.508 450.000 450.000 450.000 450.000

2

Hạ tầng khu dân cư mới

chợ Lại, xã Thanh Thủy,

huyện Thanh Hà. Hạng

mục: Cấp điện và cấp nước

QĐ 885/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2023

908.958 908.958 908.958 908.958 908.958

II Dự án khởi công mới 47,040.000 43,149.521 30,858.479 12,291.042 0 0 0 43,149.521 30,858.479 12,291.042

1

Xây dựng nghĩa trang nhân

dân thôn Lại Xá 1, xã

Thanh Hà

QĐ 884/QĐ-

UBND ngày 

15/6/2026

13,500.000 9,609.521 9,609.521 0 5,000.000 -5,000.000 9,609.521 5,000.000 4,609.521

2

Xây dựng nghĩa trang nhân

dân thôn Lại Xá 2, xã

Thanh Hà

QĐ 885/QĐ-

UBND ngày 

15/6/2026

13,400.000 13,400.000 10,718.479 2,681.521 0 -5,000.000 5,000.000 13,400.000 5,718.479 7,681.521

3

Cải tạo, nâng cấp đường

trục thôn 5, thôn 6, thôn 8

(Đoạn từ nhà ông Hiển đến

Đình Cõi)

QĐ 809/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2026

6,040.000 6,040.000 6,040.000 6,040.000 6,040.000

4

Cải tạo, nâng cấp đường

trục thôn 4 (Đoạn từ nhà

bà Hoa đến nhà ông Tâm)

QĐ 862/QĐ-

UBND ngày 

8/6/2026

1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000

Biểu 01

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ THANH HÀ

(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của UBND  xã Thanh Hà)

TT Dự án

Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư/dự án
Kế hoạch vốn năm 2026

Ghi chúSố, ngày, 

tháng,

năm

Tổng mức 

đầu tư

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Điều chỉnh tăng, giảm
Kế hoạch vốn năm 2026 

Sau điều chỉnh

Trong đó: Trong đó:Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)



Vốn hỗ trợ 

từ NS cấp 

trên

Nguồn NS xã

Vốn hỗ trợ 

từ NS cấp 

trên

Nguồn NS 

xã

Vốn hỗ trợ từ 

NS cấp trên
Nguồn NS xã

TT Dự án

Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư/dự án
Kế hoạch vốn năm 2026

Ghi chúSố, ngày, 

tháng,

năm

Tổng mức 

đầu tư

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Điều chỉnh tăng, giảm
Kế hoạch vốn năm 2026 

Sau điều chỉnh

Trong đó: Trong đó:Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

5

Cải tạo, nâng cấp đường

trục thôn 1 (Đoạn từ ngã

tư đèn xanh đỏ đến cổng

làng Đa Khê)

QĐ 587/QĐ-

UBND ngày 

03/4/2026

6,700.000 6,700.000 6,700.000 6,700.000 6,700.000

6

Cải tạo, nâng cấp đường

đoạn từ trường Trung học

phổ thông Thanh Hà đến

nhà ông Nghĩa (đường 390

cũ) và đoạn từ ngã tư

huyện đội cũ đến đường

390 cũ 

QĐ 821/QĐ-

UBND ngày 

28/5/2026

5,900.000 5,900.000 5,900.000 5,900.000 5,900.000
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